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Câu  trả  lờ i

1. 800

2. 1.000

3. 430

4. 1.400

5. 1.010

6. 700

7. 1.800

8. 900

9. 250

10. 840

Giải các câu hỏi.

1) Một trường học có 481 bút đỏ và 298 bút xanh. Tính đến
một trăm gần nhất, họ có tổng cộng bao nhiêu bút?

mười
500 + 300

800

một trăm
481 + 298
779 = 800

2) Thy đã xem qua các album ảnh cũ. Bức ảnh đầu tiên có 633
và bức ảnh thứ hai có 357. Tính đến một trăm gần nhất, có
tổng số bao nhiêu hình ảnh?

mười
600 + 400

1000

một trăm
633 + 357
990 = 1000

3) Trong mùa hè, Ân đã kiếm được 196 đô la từ việc cắt cỏ và
232 đô la khác để cắt tỉa cỏ dại. Tính đến mười gần nhất, Ân
đã kiếm được tổng cộng bao nhiêu tiền?

mười
200 + 230

430

một trăm
196 + 232
428 = 430

4) Trang đang tải ứng dụng xuống điện thoại của cô ấy. Ứng
dụng đầu tiên cô ấy tải xuống là 506 kb và ứng dụng thứ hai
là 893 kb. Tính đến mười gần nhất, tổng kích thước (tính
bằng kb) của tất cả các ứng dụng mà cô ấy đã tải xuống là
bao nhiêu?

mười
510 + 890

1400

một trăm
506 + 893

1399 = 1400

5) Thanh đang chơi trò chơi tại trò chơi điện tử. Anh ấy đã
giành được 568 vé từ trận đấu bóng rổ và 437 vé từ whack-
a-nốt ruồi. Đến mười gần nhất, anh ta nhận được tổng cộng
bao nhiêu vé?

mười
570 + 440

1010

một trăm
568 + 437

1005 = 1010

6) Một nhà động vật học đang kiểm tra trọng lượng của hai con
khỉ đột. Khỉ đột A nặng 317 pound và khỉ đột B nặng 379
pound. Tính đến mười gần nhất, tổng trọng lượng của cả hai
con khỉ đột là bao nhiêu?

mười
320 + 380

700

một trăm
317 + 379
696 = 700

7) Đối với bữa tiệc năm mới, 847 bóng bay màu đỏ và 950
bóng bay màu xanh lá cây đã được sử dụng. Tính đến một
trăm gần nhất, tổng số quả bóng bay được sử dụng là bao
nhiêu?

mười
800 + 1000

1800

một trăm
847 + 950

1797 = 1800

8) Tại trường của Oanh có 451 học sinh lớp 3 và 414 học sinh
lớp 4. Tính đến một trăm gần nhất, có bao nhiêu học sinh ở
cả hai lớp?

mười
500 + 400

900

một trăm
451 + 414
865 = 900

9) Một cửa hàng thú cưng có 110 cá vàng và 139 cá hề. Chính
xác đến mười, tổng số cá của cả hai loại là bao nhiêu?

mười
110 + 140

250

một trăm
110 + 139
249 = 250

10) Đức đã đọc qua bộ sách yêu thích của anh ấy. Cuốn sách đầu
tiên anh ấy đọc có 190 trang và cuốn sách tiếp theo có 651
trang. Tính đến mười gần nhất, có bao nhiêu trang trong cả
hai cuốn sách?

mười
190 + 650

840

một trăm
190 + 651
841 = 840
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Giải các câu hỏi.

1) Một trường học có 481 bút đỏ và 298 bút xanh. Tính đến
một trăm gần nhất, họ có tổng cộng bao nhiêu bút?

mười
500 + 300

800

một trăm
481 + 298
779 = 800

2) Thy đã xem qua các album ảnh cũ. Bức ảnh đầu tiên có 633
và bức ảnh thứ hai có 357. Tính đến một trăm gần nhất, có
tổng số bao nhiêu hình ảnh?

mười
600 + 400

1000

một trăm
633 + 357
990 = 1000

3) Trong mùa hè, Ân đã kiếm được 196 đô la từ việc cắt cỏ và
232 đô la khác để cắt tỉa cỏ dại. Tính đến mười gần nhất, Ân
đã kiếm được tổng cộng bao nhiêu tiền?

mười
200 + 230

430

một trăm
196 + 232
428 = 430

4) Trang đang tải ứng dụng xuống điện thoại của cô ấy. Ứng
dụng đầu tiên cô ấy tải xuống là 506 kb và ứng dụng thứ hai
là 893 kb. Tính đến mười gần nhất, tổng kích thước (tính
bằng kb) của tất cả các ứng dụng mà cô ấy đã tải xuống là
bao nhiêu?

mười
510 + 890

1400

một trăm
506 + 893

1399 = 1400

5) Thanh đang chơi trò chơi tại trò chơi điện tử. Anh ấy đã
giành được 568 vé từ trận đấu bóng rổ và 437 vé từ whack-
a-nốt ruồi. Đến mười gần nhất, anh ta nhận được tổng cộng
bao nhiêu vé?

mười
570 + 440

1010

một trăm
568 + 437

1005 = 1010

6) Một nhà động vật học đang kiểm tra trọng lượng của hai con
khỉ đột. Khỉ đột A nặng 317 pound và khỉ đột B nặng 379
pound. Tính đến mười gần nhất, tổng trọng lượng của cả hai
con khỉ đột là bao nhiêu?

mười
320 + 380

700

một trăm
317 + 379
696 = 700

7) Đối với bữa tiệc năm mới, 847 bóng bay màu đỏ và 950
bóng bay màu xanh lá cây đã được sử dụng. Tính đến một
trăm gần nhất, tổng số quả bóng bay được sử dụng là bao
nhiêu?

mười
800 + 1000

1800

một trăm
847 + 950

1797 = 1800

8) Tại trường của Oanh có 451 học sinh lớp 3 và 414 học sinh
lớp 4. Tính đến một trăm gần nhất, có bao nhiêu học sinh ở
cả hai lớp?

mười
500 + 400

900

một trăm
451 + 414
865 = 900

9) Một cửa hàng thú cưng có 110 cá vàng và 139 cá hề. Chính
xác đến mười, tổng số cá của cả hai loại là bao nhiêu?

mười
110 + 140

250

một trăm
110 + 139
249 = 250

10) Đức đã đọc qua bộ sách yêu thích của anh ấy. Cuốn sách đầu
tiên anh ấy đọc có 190 trang và cuốn sách tiếp theo có 651
trang. Tính đến mười gần nhất, có bao nhiêu trang trong cả
hai cuốn sách?

mười
190 + 650

840

một trăm
190 + 651
841 = 840

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0



Họ và Tên: Lời giảiLàm tròn tổng

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com
Được thay đổi bởi 2

Giải các câu hỏi.

700 430 1.400 1.000
800 1.010 900 1.800

1) Một trường học có 481 bút đỏ và 298 bút xanh. Tính đến một
trăm gần nhất, họ có tổng cộng bao nhiêu bút?

mười
500 + 300

800

một trăm
481 + 298
779 = 800

2) Thy đã xem qua các album ảnh cũ. Bức ảnh đầu tiên có 633
và bức ảnh thứ hai có 357. Tính đến một trăm gần nhất, có
tổng số bao nhiêu hình ảnh?

mười
600 + 400

1000

một trăm
633 + 357
990 = 1000

3) Trong mùa hè, Ân đã kiếm được 196 đô la từ việc cắt cỏ và
232 đô la khác để cắt tỉa cỏ dại. Tính đến mười gần nhất, Ân
đã kiếm được tổng cộng bao nhiêu tiền?

mười
200 + 230

430

một trăm
196 + 232
428 = 430

4) Trang đang tải ứng dụng xuống điện thoại của cô ấy. Ứng
dụng đầu tiên cô ấy tải xuống là 506 kb và ứng dụng thứ hai
là 893 kb. Tính đến mười gần nhất, tổng kích thước (tính
bằng kb) của tất cả các ứng dụng mà cô ấy đã tải xuống là
bao nhiêu?

mười
510 + 890

1400

một trăm
506 + 893

1399 = 1400

5) Thanh đang chơi trò chơi tại trò chơi điện tử. Anh ấy đã
giành được 568 vé từ trận đấu bóng rổ và 437 vé từ whack-a-
nốt ruồi. Đến mười gần nhất, anh ta nhận được tổng cộng bao
nhiêu vé?

mười
570 + 440

1010

một trăm
568 + 437

1005 = 1010

6) Một nhà động vật học đang kiểm tra trọng lượng của hai con
khỉ đột. Khỉ đột A nặng 317 pound và khỉ đột B nặng 379
pound. Tính đến mười gần nhất, tổng trọng lượng của cả hai
con khỉ đột là bao nhiêu?

mười
320 + 380

700

một trăm
317 + 379
696 = 700

7) Đối với bữa tiệc năm mới, 847 bóng bay màu đỏ và 950 bóng
bay màu xanh lá cây đã được sử dụng. Tính đến một trăm
gần nhất, tổng số quả bóng bay được sử dụng là bao nhiêu?

mười
800 + 1000

1800

một trăm
847 + 950

1797 = 1800

8) Tại trường của Oanh có 451 học sinh lớp 3 và 414 học sinh
lớp 4. Tính đến một trăm gần nhất, có bao nhiêu học sinh ở
cả hai lớp?

mười
500 + 400

900

một trăm
451 + 414
865 = 900

Câu  trả  lờ i

1. 800

2. 1.000

3. 430

4. 1.400

5. 1.010

6. 700

7. 1.800

8. 900

1-8 88 75 63 50 38 25 13 0
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